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KẾ HOẠCH 

Phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023, Sở Tư pháp - Cơ 

quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt IV năm 

2023 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023 nhằm quán triệt kịp thời 

tới tất cả các ngành, các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh về nội dung 

cơ bản của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật 

Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 

XV; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban 

hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về 

việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 19-CT/TU 

ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.  

2. Yêu cầu:  

- Tổ chức sâu, rộng tới các đối tượng bằng nhiều hình thức và biện pháp 

khác nhau, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục 

pháp luật, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới;  

- Đảm bảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đều được phổ biến pháp 

luật, nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ban hành, những chính sách liên quan trực tiếp đến 

người dân, doanh nghiệp; 

- Đảm bảo tiến độ triển khai theo Kế hoạch này, nhất là cấp cơ sở. 

II. ĐỐI TƯỢNG 

1. Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện. 

2. Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. 

https://stplaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=38923&t=0&vaitro=1&XLC=-1
https://stplaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=38923&t=0&vaitro=1&XLC=-1
https://stplaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=38923&t=0&vaitro=1&XLC=-1
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3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

kinh tế, các đoàn thể quần chúng các cấp. 

4. Cán bộ quản lý và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp. 

5. Cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân (Công an, Quân đội, ...). 

6. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trung 

ương đóng tại địa phương. 

7. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

8. Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học 

viên, sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023 ở các 

ngành, các cấp. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần 

của các văn bản pháp luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong tổ chức các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. 

2. Thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật thuộc phạm 

vi quản lý trên Cổng thông tin điện tử của ngành mình, cấp mình thuận tiện cho 

việc tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu; xây dựng chuyên mục Hỏi – 

Đáp pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên cổng thông tin, trang thông 

tin điện tử của ngành, địa phương. 

3. Phổ biến pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Các ấn 

phẩm của Báo Lào Cai, của các cơ quan thông tấn, báo chí có văn phòng đại 

diện tại Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trung tâm Văn hoá các 

huyện, thị xã, thành phố; hệ thống loa truyền thanh công cộng của xã, phường, 

thị trấn; khu dân cư. 

4. Phổ biến pháp luật lồng ghép trong nội dung Hội nghị Tuyên vận hàng 

tháng tại cơ sở, cuộc họp cơ quan, đơn vị, thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư; 

hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ, diễn đàn, hoạt động ngoại khóa khối trường học ..v.v. 

5. Phổ biến pháp luật thông qua các ấn phẩm: Bản tin, tờ gấp, Hỏi - Đáp 

pháp luật, Thông tin pháp lý, pa nô, áp phích; nội dung hoạt động của các Đội 

tuyên truyền lưu động; niêm yết trên bảng tin, các địa điểm phù hợp khác tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương; trang bị tài liệu, sách pháp luật cho tủ sách pháp luật 

của cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân cấp xã và các hình thức phổ biến khác.... 

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã được 

thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (có danh mục kèm theo). 

2. Các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ Ban thường vụ Quốc hội; Nghị 

định, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 
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các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành (Có 

danh mục kèm theo). 

3. Các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai: Thực hiện 

niêm yết đầy đủ Danh mục các văn bản quy định về thủ tục hành chính; các 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành theo quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền ban hành tại địa điểm dễ nhìn, dễ thấy và công bố công khai 

trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở hoặc các hình thức khác để Nhân dân biết, 

thực hiện (Có danh mục kèm theo). 

4. Các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên 

truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc tập huấn "chuyên sâu":  

Việc xác định các nội dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành 

nhưng cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc 

tập huấn "chuyên sâu" được thực hiện dựa trên căn cứ:  

- Tình hình thực tế tại địa phương về nhu cầu tìm hiểu pháp luật, sự cần 

thiết phải tăng cường hoạt động phổ biến pháp luật chuyên ngành nhằm nâng 

cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân đáp ứng yêu cầu 

triển khai các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội 

hoặc giảm tải tình hình khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài tại 

địa phương ... 

- Nội dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành tuy đã được triển 

khai phổ biến nhưng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân còn 

chưa nắm chắc, hiểu biết chưa sâu, cần phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến. 

Căn cứ nội dung, hình thức phổ biến pháp luật trong Kế hoạch, chức năng, 

nhiệm vụ của từng ngành, tình hình thực tế ở địa phương, thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định việc xác định nội 

dung trọng tâm, cần thiết (tuyên truyền, phổ biến "nhắc lại", tập huấn, bồi dưỡng 

"chuyên sâu") với hình thức phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho Nhân dân tìm 

hiểu, tiếp cận nội dung cơ bản của văn bản pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức 

tuân thủ, chấp hành pháp luật cho mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân (Ví dụ: Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017: Các tội 

phạm về môi trường, các tội phạm về ma túy, các tội xâm phạm an toàn công 

cộng, trật tự công cộng...; các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên; lĩnh 

vực nông nghiệp cần tập trung tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, Luật Chăn nuôi, 

Luật Trồng trọt và các văn bản hướng dẫn thi hành; cải cách tư pháp: Luật Văn 

bản quy phạm pháp luật, Luật lý lịch tư pháp, Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước; Luật Hộ tịch, Luật Tiếp cận thông tin; Luật Hôn nhân và Gia đình, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cư trú ....v.v. ). 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Đối với hình thức tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật: 

a) Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh có trách nhiệm tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cấp tỉnh đợt 

IV năm 2023 với thành phần gồm: Thành viên và thư ký Hội đồng phối hợp 
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PBGDPL cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cấp huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.  

- Thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 9/2023. 

b) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước 

Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện: 
có trách nhiệm tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên 

chức của đơn vị mình; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và Nhân dân trên địa 

bàn thuộc phạm vi quản lý. 

- Thời gian xong trước ngày 10/10/2023. 

c) Cấp xã: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho lãnh đạo chủ chốt, các ngành, đoàn thể cấp xã; lãnh đạo các 

cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố, 

Tuyên truyền viên pháp luật của xã. Thời gian xong trước ngày 15/10/2023.  

- Tổ chức phổ biến pháp luật cho Nhân dân ở thôn, bản, tổ dân phố, cụm 

dân cư xong trước ngày 15/10/2023. 

2. Đối với các hình thức phổ biến pháp luật khác: Được thực hiện theo 

kế hoạch của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ nêu trên. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các 

doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện phổ biến 

pháp luật đợt IV năm 2023, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh 

thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành; chỉ đạo, yêu cầu cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, 

tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực 

thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.    

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, các tổ chức 

chính trị - xã hội, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật cho hội viên, thành viên của tổ chức 

mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận 

động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp 

hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật. 

3. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục trực thuộc tăng cường tuyên 

truyền phổ biến các Luật mới, các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên 

quan mật thiết đến chương trình dạy các môn học: Đạo đức; giáo dục công dân; 

pháp luật tới học sinh, sinh viên, học viên. 

4. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các Cơ quan 

thông tin, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về 

nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới trong các văn bản luật. 
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5. Kinh phí thực hiện 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

chủ động xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật theo kế hoạch này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (mức chi thực hiện theo 

quy định tại Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lào Cai về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác 

có liên quan) và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.  

- Khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa kinh phí tổ chức triển khai các 

hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch này một cách thiết thực và 

đạt hiệu quả cao nhất. 

6. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả triển khai toàn đợt về Sở Tư pháp Lào Cai - 

cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trước ngày 

20/10/2023 để tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng 

phối hợp PBGDPL tỉnh và Bộ Tư pháp (Lưu ý: Trong nội dung báo cáo nêu rõ 

kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo Kế hoạch này và các Chương 

trình, Kế hoạch, Đề án có nội dung liên quan đến tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật mà đơn vị được giao chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện trong 

năm 2023). 

Trên đây là Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023 của Sở Tư pháp – 

Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Trong quá trình 

triển khai, các cơ quan, đơn vị thông tin thường xuyên về tiến độ thực hiện, 

phản ánh kịp thời các vướng mắc về Sở Tư pháp (qua phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung,  

Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào 

Cai và các tổ chức thành viên của Mặt trận; 

- Các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa 

phương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Trường Chính trị tỉnh Lào Cai; 

- Trường Cao đẳng Lào Cai; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;  

- GĐ, PGĐ1,2,3; 

- Các phòng nghiệp vụ, tổ chức tham mưu tổng 

hợp và đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuý 

 



 

DANH MỤC 

Luật của Quốc hội, Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ;  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới của Bộ, ngành Trung ương, địa phương  

và các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai 

 

STT Số ký hiệu 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 
Ghi 

chú 

I  LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 5  

1  16/2023/QH15 19/06/2023 Luật Giá  

2  17/2023/QH15 19/06/2023 Luật Hợp tác xã  

3  19/2023/QH15 20/06/2023 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  

4  20/2023/QH15 22/06/2023 Luật Giao dịch điện tử  

5  22/2023/QH15 23/06/2023 Luật Đấu thầu  

II NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA  

6  90/2023/QH15 

 
08/6/2023 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024  

7  91/2023/QH15 

 
19/6/2023 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021  

8  92/2023/QH15 

 
20/6/2023 

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh 

ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa-kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận 
 

9  93/2023/QH15 

 
22/6/2023 

Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 

2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình 
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mục tiêu quốc gia 

10  94/2023/QH15 

 
22/6/2023 

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 

Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự 

án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” 

 

11  95/2023/QH15 

 
22/6/2023 

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” 
 

12  96/2023/QH15 

 
23/6/2023 

Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức 

vụ do Quốc Hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn 
 

13  98/2023/QH15 

 
24/6/2023 

Nghị quyết về về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí 

Minh. 
 

14  99/2023/QH15 

 
24/6/2023 

Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục 

vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ 

sở, y tế dự phòng 

 

15  
100/2023/QH15 

 
24/6/2023 Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV  

16  
101/2023/QH15 

 
24/6/2023 Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV  

17    
Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài 

chính, Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV 
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18    
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 
 

19    
Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân 

sách của Quốc hội khóa XV 
 

20    
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 
 

21    
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 
 

III NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA  

22  
793/NQ-

UBTVQH15 
07/6/2023 

Về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 
 

IV. NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ 

1  

66/2023/NĐ-CP 24/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 

của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh 

địa giới đơn vị hành chính 

 

2  

65/2023/NĐ-CP 23/08/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ 

 

3  

64/2023/NĐ-CP 23/08/2023 Bổ sung Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về kéo 

dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, 

tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 

 

4  
63/2023/NĐ-CP 18/08/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 
 

5  62/2023/NĐ-CP 18/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm  

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208534&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208550&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208550&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208550&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208550&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208542&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208542&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208542&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208542&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208542&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208534&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208534&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208534&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208517&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208517&classid=1&orggroupid=2
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2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp 

6  61/2023/NĐ-CP 16/08/2023 Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư  

7  
60/2023/NĐ-CP 16/08/2023 Quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô 

tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 
 

8  59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở  

9  
58/2023/NĐ-CP 12/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch 
 

10  

57/2023/NĐ-CP 11/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 

của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân 

dân 

 

11  

56/2023/NĐ-CP 24/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con 

dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử 

dụng pháo 

 

12  

55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 

của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công 

với cách mạng 

 

13  
48/2023/NĐ-CP 17/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 
 

14  
47/2023/NĐ-CP 03/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản 
 

15  
46/2023/NĐ-CP 01/07/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 

 

16  
45/2023/NĐ-CP 01/07/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 

 

17  
44/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 

tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 
 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208517&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208517&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208494&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208494&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208535&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208535&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208535&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208489&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208489&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208476&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208476&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208476&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208483&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208483&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208483&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208483&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208341&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208341&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208341&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208341&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208341&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208341&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208329&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208329&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208329&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208329&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208281&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208281&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208281&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208170&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208170&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208170&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208166&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208166&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208175&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208175&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208168&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208168&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208168&classid=1&orggroupid=2
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18  
43/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 

 

19  
42/2023/NĐ-CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 

 

20  
41/2023/NĐ-CP 28/06/2023 Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô 

tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước 
 

21  
40/2023/NĐ-CP 27/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi 
 

22  
39/2023/NĐ-CP 26/06/2023 Quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 

của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô 
 

23  

38/2023/NĐ-CP 24/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 

của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia 

 

24  37/2023/NĐ-CP 24/06/2023 Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân  

25  
129/NQ-CP 18/08/2023 Về việc điều chuyển thuốc, vật tư, sản phẩm đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho 

phòng, chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
 

26  

128/NQ-CP 14/08/2023 Về việc sửa đổi Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về việc 

miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa 

I-ta-li-a, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên bang 

Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, 

Vương quốc Na-uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Bê-la-rút 

 

27  
127/NQ-CP 14/08/2023 Về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu 

quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử 
 

28  

126/NQ-CP 14/08/2023 Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật 

và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích 

cục bộ 

 

29  124/NQ-CP 07/08/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023  

30  
119/NQ-CP 01/08/2023 Về việc chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý 
 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208161&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208161&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208156&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208156&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208144&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208144&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208144&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208139&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208139&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208139&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208150&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208150&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208150&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208125&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208125&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208125&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208125&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208122&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208122&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208505&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208505&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208505&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208479&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208479&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208479&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208479&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208479&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208479&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208477&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208477&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208477&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208475&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208475&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208475&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208475&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208445&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208445&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208392&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208392&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208392&classid=509
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31  
117/NQ-CP 30/07/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 

2025 
 

32  115/NQ-CP 28/07/2023 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2023  

33  
114/NQ-CP 28/07/2023 Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2023 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa 

đổi) 
 

34  

111/NQ-CP 24/07/2023 Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết 

của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị 

quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII và Nghị quyết số 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn tại 

kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 

 

35  

107/NQ-CP 18/07/2023 Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc 

gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ 

chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục 

 

36  
106/NQ-CP 18/07/2023 Về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông 

thôn mới 
 

37  
105/NQ-CP 15/07/2023 Về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
 

38  
101/NQ-CP 11/07/2023 Về việc chấm dứt việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
 

39  

99/NQ-CP 10/07/2023 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 

28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

 

40  
98/NQ-CP 10/07/2023 Về việc bố trí ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vắc xin cho Chương 

trình tiêm chủng mở rộng 
 

41  
97/NQ-CP 08/07/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 

địa phương 
 

42  95/NQ-CP 07/07/2023 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023  

43  
93/NQ-CP 05/07/2023 Về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền 

vững giai đoạn 2023 - 2030 
 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208374&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208374&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208374&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208375&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208375&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208352&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208352&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208352&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208331&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208331&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208331&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208331&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208331&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208289&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208289&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208289&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208289&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208296&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208296&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208296&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208300&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208300&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208300&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208223&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208223&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208223&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208217&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208217&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208217&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208217&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208217&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208217&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208208&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208208&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208208&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208219&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208219&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208219&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208204&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208204&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208180&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208180&classid=509
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208180&classid=509
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V. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

14/2023/NĐ-CP 20/04/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Tài chính 

Tài liệu đính kèm 

1  22/2023/QĐ-TTg 17/08/2023 Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù  

2  

21/2023/QĐ-TTg 10/08/2023 Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy 

ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội 

 

3  

18/2023/QĐ-TTg 01/07/2023 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 

12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

 

4  
993/QĐ-TTg 24/08/2023 Phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 

2030 
 

5  
941/QĐ-TTg 05/8/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ 

khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 
 

6  766/CĐ-TTg 24/08/2023 Về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động "Tín dụng đen"  

VI. VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG  

1  
56/2023/TT-BTC 18/08/2023 Quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công 

tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
 

2  

10/2023/TT-NHNN 23/08/2023 Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động 

cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (đã được 

bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

3  
55/2023/TT-BTC 15/08/2023 Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 
 

4  18/2023/TT- 15/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo  

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207778&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207778&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207778&classid=1&orggroupid=2
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/4/14nd.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208509&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208509&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208450&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208450&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208450&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208450&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208164&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208164&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208164&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208164&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208164&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208164&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208555&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208555&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208555&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208555&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208552&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208552&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208496&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208559&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208559&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208559&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208559&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208559&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208559&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208496&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208496&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208496&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208539&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208539&classid=1&typegroupid=6
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BKHCN Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

5  
16/2023/TT-BYT 15/08/2023 Quy định việc đăng ký lưu hành đối với thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại 

Việt Nam 
 

6  
04/2023/TT-

BNNPTNT 

15/08/2023 Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 
 

7  
04/2023/TT-BTP 14/08/2023 Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi 

hành án dân sự 
 

8  

10/2023/TT-

BVHTTDL 

09/08/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ 

cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực 

văn hóa, thể thao và du lịch 

 

9  

09/2023/TT-

BVHTTDL 

09/08/2023 Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành 

văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

 

10  

52/2023/TT-BTC 08/08/2023 Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 

2021 của Chính phủ 

 

11  
11/2023/TT-BNV 01/08/2023 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn 

già yếu đã nghỉ việc 
 

12  

05/2023/TT-BXD 01/08/2023 Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được 

thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

 

13  
06/2023/TT-

BTNMT 

31/07/2023 Hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biển đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch 
 

14  
05/2023/TT-

BTNMT 

31/07/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường 
 

15  
09/2023/TT-BTTTT 28/07/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền 

thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 
 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208539&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208539&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208539&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208527&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208527&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208527&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208538&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208538&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208538&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208538&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208495&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208495&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208495&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208520&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208520&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208520&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208520&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208520&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208526&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208526&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208526&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208526&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208526&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208469&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208469&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208469&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208469&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208437&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208437&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208437&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208440&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208440&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208440&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208440&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208440&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208525&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208525&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208525&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208524&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208524&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208524&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208382&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208382&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208382&classid=1&typegroupid=6
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16  09/2023/TT-NHNN 28/07/2023 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền  

17  

08/2023/TT-BTTTT 28/07/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 

 

18  
15/2023/TT-

BKHCN 

26/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN 
 

19  
15/2023/TT-BYT 20/07/2023 Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế 

phẩm máu đạt tiêu chuẩn 
 

20  
01/2023/TT-UBDT 20/07/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ 

quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc 
 

21  
51/2023/TT-BTC 17/07/2023 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước năm 03 năm 2024-2026 
 

22  

50/2023/TT-BTC 17/07/2023 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương 

cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 và điều chỉnh trợ cấp 

hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 

tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 

 

23  
23/2023/TT-

BGTVT 

17/07/2023 Quy định về chế độ lao động, kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không 
 

24  
14/2023/TT-

BGDĐT 

17/07/2023 Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học 
 

25  48/2023/TT-BTC 12/07/2023 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công  

26      

27  

04/2023/TT-

BTNMT 

06/07/2023 Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

 

28  24/2023/TT-BCA 01/07/2023 Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới  

29  
22/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc 
 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208451&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208451&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208381&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208381&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208381&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208381&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208470&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208470&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208470&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208470&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208369&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208369&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208369&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208355&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208355&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208355&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208347&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208347&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208347&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208332&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208332&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208332&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208332&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208332&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208438&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208438&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208438&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208333&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208333&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208333&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208272&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208272&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208254&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208254&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208254&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208254&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208254&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208348&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208348&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208439&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208439&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208439&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208439&classid=1&typegroupid=6
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phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ 

30  

21/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06 tháng 5 năm 

2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất 

lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận 

tải 

 

31  
20/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền 

viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam 
 

32  
19/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng 

không 
 

33  

18/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho 

các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành 

kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải 

 

34  

17/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 7 tháng 12 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển VIệt Nam và 

Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển 

 

35  
16/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy 

nội địa 
 

36  

15/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực 

tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh 

nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và 

cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt 

 

37  
15/2023/TT-BCT 30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương 
 

38  
14/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông 

đường sắt trong trường hợp đặc biệt 
 

39  
14/2023/TT-

BKHCN 

30/06/2023 Ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị 

định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 
 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208439&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208354&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208354&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208354&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208354&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208354&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208354&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208435&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208435&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208435&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208435&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208315&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208315&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208315&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208315&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208235&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208235&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208235&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208235&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208235&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208235&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208291&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208291&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208291&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208291&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208291&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208291&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208290&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208290&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208290&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208290&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208314&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208314&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208314&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208314&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208314&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208314&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208262&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208262&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208262&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208335&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208335&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208335&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208335&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208233&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208233&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208233&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208233&classid=1&typegroupid=6
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hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 

40  

13/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp 

định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về vận tải đường thủy 

 

41  08/2023/TT-NHNN 30/06/2023 Quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh  

42  

07/2023/TT-BTTTT 30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, 

đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 

 

43  

07/2023/TT-NHNN 30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 

2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc nhập khẩu hàng hóa 

phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 

44  
06/2023/TT-BTTTT 30/06/2023 Hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể 

thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình 
 

45  

05/2023/TT-

BKHĐT 

30/06/2023 Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý 

vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử 

dụng vốn nhà nước 

 

46  

05/2023/TT-BTTTT 30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy 

định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 

 

47  04/2023/TT-BXD 30/06/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng  

48  44/2023/TT-BTC 29/06/2023 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp  

49  

12/2023/TT-

BGTVT 

29/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục 

dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các 

công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208233&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208191&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208191&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208191&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208191&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208191&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208258&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208258&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208234&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208234&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208234&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208234&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208257&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208257&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208257&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208257&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208188&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208188&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208188&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208472&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208472&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208472&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208472&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208472&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208189&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208189&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208189&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208189&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208189&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208189&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208368&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208368&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208214&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208214&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208190&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208190&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208190&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208190&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208190&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208190&classid=1&typegroupid=6
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50  
06/2023/TT-

BLĐTBXH 

29/06/2023 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 
 

51  
41/2023/TT-BQP 28/06/2023 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ 

cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 
 

52  

11/2023/TT-

BGTVT 

28/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện 

kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối 

ray các tuyến đường sắt đô thị 

 

53  

06/2023/TT-NHNN 28/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng 

 

54  

43/2023/TT-BTC 27/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận 

của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

 

55  
03/2023/TT-

BTNMT 

27/06/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 
 

56  
13/2023/TT-

BGDĐT 

26/06/2023 Quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao 

đẳng sư phạm 
 

57  

11/2023/TT-

BKHCN 

26/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và 

công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-

BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về 

xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 

học và công nghệ 

 

58  

10/2023/TT-BNV 26/06/2023 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội 

 

59  
04/2023/TT-

BKHĐT 

26/06/2023 Hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản 

đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh 
 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208256&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208256&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208256&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208184&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208184&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208184&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208186&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208186&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208186&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208186&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208186&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208186&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208185&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208185&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208185&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208185&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208183&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208183&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208183&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208183&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208183&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208248&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208248&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208248&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208187&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208187&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208187&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208187&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208259&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208259&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208259&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208259&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208259&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208259&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208259&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208259&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208176&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208176&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208176&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208176&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208158&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208158&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208158&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208158&classid=1&typegroupid=6
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VII. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG  NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

1  10/2023/NQ-HĐND 06/7/2023 
Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đối 

với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

2  09/2023/NQ-HĐND 06/7/2023 

Sửa đổi một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-

HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy 

định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

3  08/2023/NQ-HĐND 06/7/2023 
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ công tác quản lý, khai thác, bảo trì các công trình kết 

cấu hạ tầng cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

4  07/2023/NQ-HĐND 06/7/2023 
Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản 

tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý 
 

5  06/2023/NQ-HĐND 06/7/2023 
Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

6  05/2023/NQ-HĐND 06/7/2023 
Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-

2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

7  04/2023/NQ-HĐND 06/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định khoản thu, mức thu và cơ chế 

quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công 

lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

8  03/2023/NQ-HĐND 06/7/2023 
Quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

9  02/2023/NQ-HĐND 06/7/2023 
Quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

VIII. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ, KẾ HOẠCH, CÔNG VĂN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, BAN CHỈ ĐẠO  

10  21/2023/QĐ-UBND 02/8/2023 Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030  

11  20/2023/QĐ-UBND 20/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản quy định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND 

tỉnh Lào Cai 

 

12  19/2023/QĐ-UBND 28/6/2023 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ, thời điểm xem xét để tách thành dự 

án độc lập đối với phần diện tích đất trong khu đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai 
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13  18/2023/QĐ-UBND 21/6/2023 
Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông 

tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Ca 
 

14  2095/QĐ-UBND 24/08/2023 

Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai (New) 

 

15  1905QĐ-UBND 19/07/2023 

Về việc phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức 

biên chế và tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào 

Cai 

 

16  1750/QĐ-UBND 19/07/2023 

Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xuất 

bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Lào Cai 

 

17  1481/QĐ-UBND 20/06/2023 
Về việc công bố Danh mục 12 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực điện, quản 

lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở công thương tỉnh Lào Cai 
 

18  10/CT-UBND 15/8/2023 
Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và 

Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

19  09/CT-UBND 10/8//2023 
về tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh 

doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

20  08/CT-UBND 17/7//2023 

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em và công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai 

 

21  06/CT-UBND 11/4/2023 
Về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai 
 

22  02/CT-UBND 17/01/2023 
Về việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên 

tiến giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

 01/CT-UBND 06/01/2023 
Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

23  3345/HD-BCĐ 13/7/2023 Truyền thông về quyền con ngời năm 2023  

24  334/KH-UBND 15/8/2023 Triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022  

25  330/KH-UBND 10/8/2023 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg, ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

 

https://www.laocai.gov.vn/?pageid=99911&p_steering=360
https://www.laocai.gov.vn/?pageid=99911&p_steering=360
https://www.laocai.gov.vn/?pageid=99911&p_steering=360
https://www.laocai.gov.vn/?pageid=99911&p_steering=358
https://www.laocai.gov.vn/?pageid=99911&p_steering=358
https://www.laocai.gov.vn/?pageid=99911&p_steering=358
https://www.laocai.gov.vn/?pageid=99911&p_steering=352
https://www.laocai.gov.vn/?pageid=99911&p_steering=352
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26  325/KH-UBND 07/8/2023 Triển khai Chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030   

27  265/KH-UBND 06/6/2023 

Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh gắn với cải thiện chỉ số PCI, 

DDCI năm 2023 và Quý I năm 2024 

 

28  101/KH-UBND 22/2/2023 
Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng 

cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - năm 2023 
 

29  2508/UBND-VX 01/6/2023 
Về việc thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên 

quan 
 

30  2788/UBND-TNMT 15/6/2023 
Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm và có hiệu quả đối với những nội dung Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo tại Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 26/4/2022 
 

VIII. CÁC VĂN BẢN CẦN ĐƯỢC NIÊM YẾT, CÔNG BỐ, CÔNG KHAI  

1 

58/2023/TT-BTC 21/08/2023 Bãi bỏ Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y 

tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 

 

2 

23/2023/QĐ-UBND 15/8/2023 Bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban 

hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, trình tự thủ tục thành lập 

và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý di tích cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Ca 

 

3 

45/2023/TT-BTC 07/07/2023 Bãi bỏ các Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2007 

của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh 

mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc 

thiểu số học tại các trường đào tạo công lập, Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-

BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015 

 

4 
13/2023/TT-

BKHCN 

30/06/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 

hành, liên tịch ban hành 
 

5 

46/2023/TT-BTC 11/07/2023 Bãi bỏ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 

 

6 01/2023/NQ-HĐND 06/7/2023 Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh  

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208558&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208558&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208558&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208558&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208269&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208269&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208269&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208269&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208269&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208269&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208269&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208269&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208269&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208260&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208260&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208260&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208260&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208270&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208270&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208270&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208270&classid=1&typegroupid=6
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Lào Cai ban hành 

7 

47/2023/TT-BTC 11/07/2023 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, 

trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em 

khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 

2013-2020 

 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208271&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208271&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208271&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208271&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208271&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208271&classid=1&typegroupid=6
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208271&classid=1&typegroupid=6
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